
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

2. Địa chỉ: Số 2392 đường Quốc Lộ 1A, ấp Thanh Hóa, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 6 giờ 00 đến 20 giờ 00 ; 07 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1  Nguyễn Mạnh Dũng 000406/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Giám đốc - Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Phòng khám đa khoa

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nội

- Bác sĩ, khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

2  Nguyễn Quốc Khánh 0009245/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Ngoại;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

3  Đỗ Ngọc Tuấn 0006196/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Từ thứ hai đến thứ bảy:

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ .

Chủ nhật: 06 giờ 30 đến 11 giờ ;  

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng hàm mặt;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

17 giờ 00 - 21 giờ 00, từ thứ hai 

đến thứ bảy. 13 giờ 00 - 21 giờ 

00, chủ nhật; Người chịu trách 

nhiệm chuyên

môn kỹ thuật tại Phòng khám 

chuyên khoa Răng hàm mặt nha 

khoa Nam Anh Sài Gòn 2.

(Biên Hòa, Đồng Nai)

4  Dương Công Tường Vy 006083/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Phụ sản

- Bác sĩ, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa

5  Mai Văn Sơn
-004862/ĐNAI-CCHN

-118/QĐ-SYT ngày 14/01/2015

-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

-Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn đoán hình ảnh

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

6  Lô Thị Hồng Lê 004882/TNG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai Mũi Họng

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

7  Trương Thị Thúy 000181/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nhi    

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi khoa

8  Nguyễn Thị Thu Hằng 0031660/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Phụ trách chuyên môn Phòng khám Da liễu;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

17 giờ 00 đến 20 giờ 00; Thời 

gian làm việc hằng ngày; Người 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại Hộ kinh doanh 

phòng chuyên khoa Da liễu 

BS.Hằng (Thủ Đức, TP. HCM)

9  Đỗ Thị Phương Nam
013635/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Y học cổ truyền

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

10  Nguyễn Thị Hoa
-008727/BG-CCHN

-1356/QĐ-SYT ngày 07/06/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Phụ trách chuyên môn Phòng khám Phục hồi chức năng

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền,

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức 

năng.

11  Đào Nhật Trường 006163/HCM-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét nghiệm

-  Kỹ thuật Y xét nghiệm

12  Nguyễn Thị Huyền My 003656/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

13  Trần Thị Bích Liễu

-0008988/ĐNAI-CCHN

-1323/QĐ-PCCV/PKYĐTA ngày 

30/10/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thực hiện kỹ thuật điện tâm đồ

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

-Thực hiện kỹ thuật: Điện tâm đồ                        

14  Hứa Hồng Nhật Minh 057431/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

15  Hoàng Văn Hóa

006833/ĐNAI-CCHN

629/QĐ-SYT ngày 01/07/2014

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Siêu âm

17 giờ 00 - 21 giờ 00, từ thứ hai

đến thứ bảy; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại 

Phòng khám Chẩn đoán hình 

ảnh siêu âm.

(Trảng Bom, Đồng Nai)

16  Đinh Quang Đạt
-012956/ĐNAI-CCHN

-562/QĐ-SYT ngày 12/05/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

17  Huỳnh Phúc Hưng
-003812/ĐNAI-CCHN

-828/QĐ/SYT ngày 03/08/2017

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Nội soi tiêu hóa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Vào chủ nhật.

 - Bác sĩ, Nội soi tiêu hóa

Từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30, thứ 

hai đến thứ bảy; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật chuyên khoa Nội soi tại 

BVĐK Đồng Nai. 

18  Nguyễn Đỗ Đức Khẩn 007916/QNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

19  Nguyễn Hữu Thành 001831/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

17 giờ 30 - 21 giờ 00 từ Thứ hai 

đến Chủ nhật; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại 

Phòng khám chuyên khoa Răng 

hàm mặt nha khoa Bình An T.B. 

(Trảng Bom, Đồng Nai)

20  Tống Thị Thơm 000954/BG-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

21  Trần Thành Tâm 011326/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

tại Trạm Y tế theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015 TTLT-BYT-BNV ngày 27/05//2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y Sĩ đa khoa

22  Trịnh Thanh Bình 010300/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

tại Trạm Y tế theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015 TTLT-BYT-BNV ngày 27/05//2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y Sĩ đa khoa

23  Nguyễn Văn Bườm 0008395/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y Sĩ đa khoa

24  Nguyễn Văn Khang 001175/ĐNAI-CCHN Dịch vụ y tế: Thay băng, tiêm chích

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y Sĩ đa khoa

25  Lê Thị Thùy Lai 010567/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

26  Phan Kim Oanh 014990/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

27  Nguyễn Chí Thanh 0008241/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

28  Nguyễn Giang Nam 014193/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

29  Lê Văn Luận 014514/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

30  Nguyễn Sĩ Hậu 000191/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

31  Phùng Thị Phú 0007105/ĐNAI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

32  Huỳnh Quỳnh Như 014928/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

33  Nguyễn Thị Thương 004583/BRVT-CCHN

Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp KTV 

vật lý trị liệu

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

34  Trượng Tấn Phát 013683/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

35  Nguyễn Thị Hồng Hiệp 011942/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

36  Nguyễn Thị Trâm 009731/BD-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

37  Nguyễn Vương Linh 015009/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

38  Trần Thị Minh Thu 003093/BYT-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật Y phục hồi chức năng

39  Thạch Trần Thúy Như 000283/ BRVT-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật Y phục hồi chức năng

40  Vũ Quốc Hưng 000501/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật Y phục hồi chức năng

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

 CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ghi chú:  Phòng khám đa khoa Y Đức Trị An sẽ bố trí ngày nghỉ cho nhân viên y tế để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2025
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